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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA TRI – TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 20/2018/HN-ST 

Ngày: 09-02-2018 

V/v “  n n  n v        n ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                       NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặn  T ị N ọc Duyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông M   Văn  ả  

2. B   uỳn  T ị Sươn  

- Thư ký phiên tòa: Bà G ả  uệ T ên – T ư ký Tò  án n  n d n  uyện B  Tr  – 

Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên tòa: B  N uyễn T ị D ễm – K ểm sát v ên. 

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, tạ  Trụ sở Tò  án n  n d n  uyện B  Tr  xét xử sơ 

t ẩm c n  k    vụ án t ụ lý số: 579/2017/TLST-HN ngày 06/12/2017 về v ệc “H n 

nhân v   ia   nh” t eo quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 12/2018/QĐST - HN ngày 

24 tháng 01 năm 2018   ữ  các  ươn  sự: 

 1. N uyên  ơn: C ị Lê T ị D, s n  năm 1980;  ị  c ỉ ấp C, xã M,  uyện B, tỉn  

B (có mặt). 

 2. Bị  ơn: Anh N uyễn Văn H, s n  năm 1972;  ị  c ỉ ấp G, xã M,  uyện B, 

tỉn  B (v n  có  ơn). 

 

                                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo ñôn khôûi kieän ngaøy 29/11/2017 và trong quá tr nh tố tụn , nguyeân ñôn chị 

Lê Thị D trình baøy:  

C ị v   n  H tự n uyện kết   n v o năm 2006, có  ăn  ký kết   n tạ  UBND 

x  M v o n  y 25/9/2007. S u k   kết   n, t ờ     n  ầu,      ên c un  sốn   ạn  

p  c. Đến năm 2012, do anh H t ườn  n ậu s y v    n   un  nên      ên phát sinh 

m u t uẫn v     ly t  n từ t án  10/2017  ến n y. Tron  t ờ     n ly t  n,      ên 

 ều không có t  ện c í   n   n,       n       ên cũn  k  n  tạo   ều k ện  ò    ả . 

N y n ận t ấy t n  cảm vợ c ồn  k  n  còn, k  n  t ể t ếp tục sốn  c un  vớ  n  u 

nên c ị yêu cầu ly   n vớ  anh H. Con chung N uyễn Minh L, sinh ngày 
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15/3/2007   ện sốn  c un  vớ  c ị. K   ly   n, c ị yêu cầu trực t ếp nu   con, tự 

n uyện k  n  yêu cầu  n  H cấp dưỡn . T   sản chung không tr n  c ấp. Nợ c un  

không có.  

Theo biên bản lấy lời khai n  y 22/12/2017, bị ñôn anh N uyễn Văn H trình 

baøy:  

An  v  c ị D tự n uyện kết   n v o năm 2006, có  ăn  ký kết   n tạ  UBND 

x  M v o n  y 25/9/2007. Tron  quá tr n  c un  sốn , do  ất  ồn  qu n   ểm nên 

     ên p át s n  m u t uẫn v     ly t  n từ t án  11/2017  ến n y.   ện  n  vẫn còn 

t n  cảm vớ  c ị D, n ưn  nếu c ị D yêu cầu ly   n t    n  cũn   ồn  ý. Con chung 

N uyễn Minh L s n  n  y 15/3/2007   ện sốn  c un  vớ  c ị D. K   ly   n, tùy quyết 

 ịn  củ  con,  n   ồn  ý    o con c o c ị D trực t ếp nu   dưỡn  nếu c ị D có yêu 

cầu. T   sản c un , nợ c un  không có. 

Tại phiên tòa: 

- C ị Lê T ị D   ữ n uyên trình bày, k  n   ổ sun . 

- Anh N uyễn Văn H v n  mặt có  ơn. 

Qu n   ểm củ  V ện k ểm sát:  

- Về t ủ tục: tron  quá tr n  tố tụn  v  tạ  p  ên tò , T ẩm p án    tu n t ủ v  

t ến   n   ầy  ủ tr n  tự, t ủ tục tố tụn . N uyên  ơn t ực   ện   n  quyền v  n     

vụ t eo quy  ịn  p áp luật v  c ấp   n  n   êm nộ  quy p  ên tò .   ên   ị  ơn v n  

mặt tạ  p  ên tò  n ưn  có  ơn yêu cầu xét xử v n  mặt. T  n  v ên  ộ   ồn  xét xử 

t ể   ện sự v  tư, k ác  qu n,  ộc lập k   xét xử. Vụ án  ược  ư  r  xét xử l    n  

t eo quy  ịn  củ  Bộ luật tố tụn  d n sự. 

- Về nộ  dun : N ận t ấy  ờ  sốn    n n  n   ữ  c ị D và anh H không còn 

 ạn  p  c do  ất  ồn  qu n   ểm, mục  íc    n n  n k  n   ạt  ược,  ờ  sống 

c un  k  n  t ể kéo dài nên yêu cầu ly   n củ  c ị D l  có cơ sở. Về con c un , yêu 

cầu nu   con củ  c ị D phù  ợp vớ  n uyện vọn  củ  con chung v  p ù  ợp vớ  quy 

 ịn  củ  p áp luật; v ệc c ị D k  n  yêu cầu cấp dưỡn  l   o n to n tự n uyện nên 

cần  ược     n ận. Do  ó, áp dụn  các   ều 51, 56, 81, 82, 83, 84 Luật   n n  n v  

      n ,  ề n  ị  ộ   ồn  xét xử c ấp n ận yêu cầu k ở  k ện củ  c ị D. T   sản 

c un  k  n  tr n  c ấp, nợ c un  k  n  có nên k  n   ặt vấn  ề xem xét. 

Töø caùc lôøi trình baøy treân 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Qu  n   ên cứu to n  ộ các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  t ẩm tr  c n  k    

các c ứn  cứ tạ  p  ên tò ,  ộ   ồn  xét xử n ận  ịn : 
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V  thủ tục: Bị  ơn  n  N uyễn Văn   v n  mặt tạ  p  ên tò  n ưn  có  ơn yêu 

cầu xét xử v n  mặt. Do  ó, v ệc  ư  vụ án r  xét xử l  p ù  ợp vớ  quy  ịn  tạ  các 

  ều 227, 228 Bộ luật tố tụn  d n sự. 

V  nội dun :  

[1] Về qu n  ệ hôn nhân: Do chị D và anh H tự n uyện kết   n vào năm 2006, 

có  ăn  ký kết   n tạ  UBND x  M (Ba Tri – Bến Tre) vào ngày 25/9/2007 nên quan 

 ệ   n n  n   ữ       ên l   ợp p áp. Tron  quá tr n  c un  sốn , do  ất  ồn  qu n 

  ểm nên hai bên p át s n  m u t uẫn dẫn  ến cuộc sốn  vợ c ồn  k  n   ạn  p  c 

v  ly t  n từ t án  10/2017  ến n y. Tron  t ờ     n ly t  n, do      ên k  n  có 

t  ện c í  ò    ả , k  c p ục n ữn   ất  ồn  nên m u t uẫn n  y c n  trầm trọn  v  

k  n  còn k ả năn    n   n. Tron  quá tr n  tố tụn  cũn  n ư tạ  p  ên tò , c ị D 

vẫn   ữ n uyên yêu cầu ly   n.  ét yêu cầu trên l  p ù  ợp vớ  các   ều 51, 56 Luật 

  n n  n v        n  nên  ộ   ồn  xét xử c ấp n ận. 

[2] Veà con chung: N uyễn M n  L, sinh ngày 15/3/2007   ện sốn  c un  vớ  c ị 

D.  ộ   ồn  xét xử xét t ấy, từ k   ly t  n  ến n y, c áu L vẫn do c ị D nu   dưỡn , 

cuộc sốn     ổn  ịn ,  n  H k  n  có ý k ến tr n  c ấp v ệc nu   con. Đồn  t ờ , tạ  

  ên  ản lấy ý k ến n  y 22/12/2017, cháu L cũn  có n uyện vọn  sốn  c un  vớ  

mẹ. Do  ó, xét yêu cầu trực t ếp nu   con củ  c ị D l  có cơ sở, p ù  ợp vớ  quy  ịn  

p áp luật tạ  Đ ều 81 Luật   n n  n v        n  nên  ộ   ồn  xét xử c ấp n ận. G   

n ận v ệc c ị D tự n uyện k  n  yêu cầu  n  H cấp dưỡn  nu   con c un . 

[3] Về t   sản c un : do không tr n  c ấp nên k  n  xem xét tron  vụ án. 

[4] Về nợ c un : Không có. 

[5] Về án p í   n n  n v        n  sô thaåm: N uyên  ơn p ả  nộp số t ền 

300.000  ồn  t eo N  ị quyết số 326/2016/UBTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy ñònh 

veà mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  aùn phí và leä phí Toaø aùn. 

V  các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH 

 

Áp dụn  các   ều 227, 228 Bộ luật tố tụn  d n sự; các   ều 51, 56, 81, 82, 83, 

84 Luật   n n  n v        n ; N  ị quyết số 326/2016/UBTVQ  14 n  y 30/12/2016 

quy ñònh veà mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  aùn phí và leä phí Toaø 

aùn. 

1. C ấp n ận yêu cầu ly   n củ  c ị Lê T ị D  ố  vớ  anh N uyễn Văn H. 

2. Con chung: Chị Lê T ị D có quyền trực t ếp nu   dưỡn  c áu N uyễn M n  
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L sinh ngày 15/3/2007. G   n ận c ị D tự n uyện k  n  yêu cầu  n  H cấp dưỡn  

nuôi con chung. 

Anh H có quyền t ăm nom con c un , k  n     có quyền cản trở. K   có n u 

cầu, v  lợ  íc  củ  con,      ên có quyền yêu cầu t  y  ổ  v ệc nu   con v  cấp dưỡn  

nuôi con chung. 

3. Taøi saûn chung: Không tr n  c ấp nên k  n  xem xét. 

4. Nợ c un : Không có.  

5. Án phí   n n  n v        n  sô thaåm: Chị Lê T ị D phả  nộp số t ền 

300.000  (   trăm n  n  ồng) và ñöôïc khấu trừ vaøo số tiền tạm öùng aùn phí ñaõ nộp 

300.000  (ba trăm n  n  ồn ) theo bieân lai thu số 0014424 ngaøy 29/11/2017 cuûa Chi 

cục Thi haønh aùn daân söï huyeän Ba Tri. Do  ó, án phí sơ t ẩm, c ị D    nộp xon . 

 Trường hợp baûn aùn, quyết ñịnh ñược thi haønh theo quy ñịnh tại Điều 2 Luật 

Thi haønh aùn daân sự thì người ñược thi haønh aùn daân söï, người phải thi haønh aùn daân söï 

coù quyền thỏa thuận thi haønh aùn, quyền yeâu cầu thi haønh aùn, tự nguyện thi haønh aùn 

hoặc bị cưỡng chế thi haønh aùn theo quy ñònh tại caùc ñieàu 6, 7, 7a, 7b vaø 9 Luật Thi 

haønh aùn daân sự; thời hiệu thi haønh aùn ñược thực hiện theo quy ñịnh tại Ñiều 30 Luật 

thi haønh aùn daân sự. 

 Các  ươn  sự coù quyeàn l m  ơn khaùng caùo trong thờ  haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy 

tuyeân aùn,  ươn  sự v n  mặt tạ  p  ên tò   oặc k  n  có mặt k   tuyên án m  có lý 

do c ín   án  t   t ờ   ạn k án  cáo tín  từ n  y n ận  ược  ản án  oặc  ược tốn  

 ạt  ợp lệ. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

- VKSND huyện Ba Tri; 

- THADS huyện Ba Tri; 

- UBND xã M 

- Các  ươn  sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Đặn  T ị N ọc Duyên 
 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


